
Chỉ số giá bán sản phẩm của người sản xuất  

hàng nông, lâm nghiệp và thủy sản 

   
Đơn vị tính: % 

  Quý II năm 2012 so với 6 tháng năm  

 

Quý II Quý I 2012 so với 

 

năm 2011 năm 2012 cùng kỳ năm 2011 

    
CHỈ SỐ CHUNG  106,94 96,31 114,03 

    
Nông nghiệp  104,04 95,03 111,75 

Cây hàng năm 102,32 93,45 108,55 

Cây lâu năm  100,05 99,56 104,20 

Chăn nuôi 114,79 93,66 127,78 

Dịch vụ nông nghiệp và sau thu hoạch  121,37 116,09 116,78 

Lâm nghiệp 115,08 103,74 116,13 

Trồng rừng và chăm sóc rừng 108,10 100,17 109,70 

Khai thác rừng 115,80 103,71 117,06 

Thủy sản  117,17 100,12 122,59 

Thủy sản đánh bắt 122,38 103,03 126,20 

Thủy sản nuôi trồng 114,08 98,31 120,47 
        

 


